
Mẫu số 01/KH- MT

	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

……………………………… (1)
Số: ………/KH-MTTQ-BTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

………, ngày……tháng…….năm ……


KẾ HOẠCH

Giám sát, phản biện xã hội   
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ……(1) năm ……

      Căn cứ………….., Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ……(1)  năm……như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích: …………. 

      2. Yêu cầu:…………….

II. NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT

1. Chương trình giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ….(1) chủ trì thực hiện. 


1.1……………………..


1.2…………………….

2. Chương trình giám sát do các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ………(1) tham gia phối hợp. 

2.1….……………………

2.2………………………
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …………(1)
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…………(1)
- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam………(1)

3.2. Các tổ chức thành viên…………….

3.3. Chế độ thông tin báo cáo:……………
III. NỘI DUNG VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …(1) tổ chức việc phản biện xã hội đối với các dự án, dự thảo sau đây (2):

a. .............................................

b. ……………………………..

c. ……………………………..

2. Các tổ chức chính trị - xã hội theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận tổ quốc… (1) tổ chức việc phản biện xã hội đối với các dự án, dự thảo sau đây (2):

2.1……………………………

2.2……………………………

2.3……………………………

Trường hợp cần thiết, từ yêu cầu thực tiễn và đề nghị của các cơ quan, tổ chức ở …(3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …(1) tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án theo quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện
3.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …………(1)
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…………(1)
- Các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam………(1)

3.2. Các tổ chức thành viên…………….

3.3. Chế độ thông tin báo cáo:……………
	Nơi nhận:

-…….

-…………
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giám sát; số, ký hiệu.
(2) Các dự thảo văn bản phản biện xã hội
(3) Cơ quan, tổ chức cùng cấp
  (*)   Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh được xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp; kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã được xây dựng và ban hành cho năm sau trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp về nội dung, lĩnh vực, địa bàn và thời gian thực hiện.

Mẫu số 02/MT

	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC (1)
    .............................................................      
Số:………/MTTQ-BTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

………, ngày……tháng…….năm ……


KIẾN NGHỊ

Của ………(1) về ……(2)   
      Ngày….tháng ……năm…., Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) đã tiến hành giám sát……..(2)  tại………(3). Căn cứ kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) có một số kiến nghị cụ thể như sau:
      I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
      1. Kết quả đạt được: …………. 
      2. Khó khăn, hạn chế:…………

3. Nguyên nhân:……………….

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với cơ quan, tổ chức được giám sát:…………….


2. Đối với cơ quan, tổ chức cấp trên:……………………

3. Đối với cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):………

	Nơi nhận:

-…….

-…………
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức giám sát; số, ký hiệu.

(2) Nội dung giám sát.        
(3) Cơ quan, tổ chức được giám sát.               

(*)   Kiến nghị sau giám sát phải được thông báo, lấy ý kiến các thành viên của đoàn giám sát trước khi ban hành.

                                                      
Mẫu số 03/KH- MT

	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

……………………………… (1)
Số: ……../KH-MTTQ-BTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

………, ngày……tháng…….năm ……


KẾ HOẠCH

Tổ chức đoàn giám sát……(2)   
      Căn cứ………….., Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) ban hành kế hoạch triển khai đoàn giám sát……..(2)  tại………(3) như sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

      1. Mục đích: …………. 

      2. Yêu cầu:…………….

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát:…….(4)
2. Thành phần đoàn giám sát:…………………

3. Thời gian, địa điểm giám sát:………………

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện:…………………

2. Chế độ thông tin báo cáo:……………

3. Các điều kiện đảm bảo:………………
	Nơi nhận:

-…….

-…………
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức giám sát; số, ký hiệu.

(2) Nội dung giám sát.        
(3) Cơ quan, tổ chức được giám sát.               

(4) Nội dung chi tiết kèm theo đề cương báo cáo giám sát.    
(*)   Kế hoạch giám sát phải được thông báo, lấy ý kiến các thành viên của đoàn giám sát trước khi ban hành
                                                                                                        
Mẫu số 04 /BC-MT
	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

……………………………… (1)
Số: ……/BC-MTTQ-BTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

………, ngày……tháng…….năm ……


BÁO CÁO

 Kết quả giám sát về ……(2)   
      Thực hiện Kế hoạch số…….(3), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) đã tiến hành giám sát….(2)  tại……(4). Trên cơ sở kết quả làm việc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ........(1) báo cáo kết quả giám sát như sau:
      I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

      II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
      1. Kết quả: ………………….

      2. Khó khăn, hạn chế:…………

3. Nguyên nhân:……………….

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đối với cơ quan, tổ chức được giám sát:…………….


2. Đối với cơ quan, tổ chức cấp trên:……………………

3. Đối với cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):………

4. Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:………..

	Nơi nhận:

-…….

-…………
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức giám sát; số, ký hiệu.

(2) Nội dung giám sát.        
(3) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, nội dung kế hoạch giám sát.

(4) Cơ quan, tổ chức được giám sát.               


Mẫu số 05/MT
Kính gửi: …(2)
	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC…(1)
.......................................................

Số: ……/MTTQ-BTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……tháng…….năm ……




Căn cứ: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15 tháng 6 năm 2017 ; Căn cứ …. (3)

      Ngày….., Ủy ban Mặt trận Tổ quốc …..(1) đã tổ chức ……(4) đối với dự thảo..... (5). Tham dự hội nghị có …..(6).

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …. (1) có ý kiến đối với dự thảo … (5) như sau:

I. MỘT SỐ Ý KIẾN CHUNG

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1.  Vấn đề 1:
       - Nội dung kiến nghị:

       - Luận chứng, luận cứ (lý do).
    2. Vấn đề 2:

  - Nội dung kiến nghị:

  - Luận chứng, luận cứ (lý do).

3. Vấn đề 3:……….

  - Nội dung kiến nghị:

  - Luận chứng, luận cứ (lý do).

III. ĐỀ NGHỊ

     - Thời hạn trả lời công văn kiến nghị.
     - Đề nghị khác (nếu có).
	Nơi nhận:

-…….

-…………
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên, chức vụ)


Ghi chú:

(1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tổ chức phản biện xã hội; số, ký hiệu.

(2) Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản.

(3) Các chương trình, kế hoạch theo yêu cầu thực tế từng địa phương.

(4) Một trong các hình thức phản biện xã hội theo quy định tại Chương III Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 15 tháng 6 năm 2017
(5) Dự thảo văn bản được phản biện xã hội.

(6) Thành phần đại biểu tham dự, số lượng ý kiến gửi đến hội nghị, lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị.

